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Giải bài 1 trang 130 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

0,3% = ?

a, 3/10

b, 3/100

c, 3/1000

d, 3/10000

Hướng dẫn giải
Viết 0,3% dưới dạng phân số thập phân dựa vào tính chất 1% = 1/100.

Đáp án
Ta có: 0,3% = 0,3/100 = 3/1000.

Chọn C.

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 130

Để tìm 60% của 45 ta làm như sau:

A. Nhân 45 với 60

B. Chia 45 cho 60

C. Nhân 45 với 100 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 60

D. Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100

Đáp án
Để tìm 60% của 45 ta lấy 45 chia cho 100 rồi nhân với 60 hoặc lấy 45 nhân với 60 rồi chia cho 100.

Vậy trong các cách tính đã cho, cách tính đúng là "Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100".

Chọn D.

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 130 tập 2

Trong các hình dưới đây, hình nào cao gấp đôi hình H?


Đáp án
Quan sát hình vẽ ta thấy:

- Hình H có chiều cao bằng 2 lần độ dài cạnh hình lập phương nhỏ.

- Hình A có chiều cao bằng 3 lần độ dài cạnh hình lập phương nhỏ.

- Hình B có chiều cao bằng 5 lần độ dài cạnh hình lập phương nhỏ.

- Hình C có chiều cao bằng 6 lần độ dài cạnh hình lập phương nhỏ.

- Hình D có chiều cao bằng 3 lần độ dài cạnh hình lập phương nhỏ.

Vậy trong các hình đã cho, hình C cao gấp đôi hình H.

Chọn hình C.

Giải bài 1 trang 130 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 (phần 2)

Một tấm bìa hình vuông đã được tô đậm như hình vẽ bên. Tính diện tích của phần đã tô đậm.
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Hướng dẫn giải:
- Ghép 4 phần không được tô đậm ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

- Tính diện tích hình tròn bán kính 10cm theo công thức S = r × r × 3,14.

- Tính diện tích tấm bìa hình vuông = cạnh × cạnh.

- Diện tích của phần đã tô đậm = diện tích tấm bìa hình vuông – diện tích hình tròn bán kính 10cm.

Bài giải
Diện tích tấm bìa là:

20 ⨯ 20 = 400 (cm2)

Diện tích một nửa hình tròn là:

10 ⨯ 10 ⨯ 3,14 : 2 = 157 (cm2)

Diện tích hai nửa hình tròn bằng nhau:

157 ⨯ 2 = 314 (cm2)

Diện tích của phần tô đậm :

400 – 314 = 86 (cm2)

Đáp số: 86cm2
Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 131 (phần 2)

Mẹ mua thịt lợn và rau quả hết 96 000 đồng. Số tiền mua thịt lợn bằng 140% số tiền mua rau quả. Hỏi mẹ mua rau quả hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải
Coi số tiền mua rau quả là 100% thì số tiền mua thịt lợn là 140% và số tiền mua thịt và rau quả là 100% + 140% = 240% (so với số tiền mua rau quả).

Tìm số tiền mua rau quả ta lấy số tiền mua thịt và rau quả chia cho 240 rồi nhân với 100.

Bài giải
Nếu số tiền mua rau là 100% thì số tiền mua thịt lợn là 140% như thế. Vậy 48 000 đồng là:

100 % + 140% = 240 (phần)

Số tiền mẹ mua rau là :

96000 : 240 ⨯ 100 = 400000 (đồng)

Đáp số: 40 000 đồng.
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